
PIN

Pin cho cân điện tử 

Hãng sản xuất: Leoch Battery Co.,Ltd 

Kích thước: (132x32x60) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 3.2Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 650 g
Đóng gói: 20 pin/thùng
Sử dụng cho: Digi28SS, treo
OCS TPS

Kích thước: (70x47x100) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 4.0Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 650 g
Đóng gói: 20 pin/thùng
Sử dụng cho: TPS, TPS-C, HC,
HW, TPSDH, SuperSS 

Kích thước: (168x33x70) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 5.0Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 946 g
Đóng gói: 16 pin/thùng
Sử dụng cho: RW, BPA121,
đầu T31P

Kích thước: (45x45x100) mm
Điện áp: 4V
Dung lượng: 4.0Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 550 g
Đóng gói: 36 pin/thùng
Sử dụng cho: UPA-Q, TSE, 
BTSC, LPS11E

Kích thước: (150x48x90) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 10Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 1680 g
Sử dụng cho: treo OCS XZ,
treo JC

Kích thước: (148x60x90) mm
Điện áp: 12V
Dung lượng: 7Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 2045 g
Sử dụng cho: A9, D10

Kích thước: (70 x 47 x 95) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 4.5Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 650 g
Sử dụng cho: Super SS, TPS

Pin sạc cho cân điện tử DJW6-1.2 

Pin sạc cho cân điện tử DJW6-3.2

Pin sạc cho cân điện tử DJW6-4.0

Pin sạc cho cân điện tử DJW6-5.0

Pin sạc cho cân điện tử  4V4Ah

Pin sạc cho cân điện tử 6V10Ah

Pin sạc cho cân điện tử 12V7Ah

Pin sạc cho cân điện tử First Power Fp645

Kích thước: (97x24x52) mm
Điện áp: 6V
Dung lượng: 1.2Ah
Cực đỏ (+), cực đen (-)
Trọng lượng: 272 g
Đóng gói: 40 pin/thùng
Sử dụng cho: KD-TBED, FHB, 
FRH, FGH, DS

Hiện nay cân và đầu cân đều được trang bị thêm pin vì khi sử dụng ở các nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, chợ 
truyền thống không có nguồn điện trực tiếp hoặc để giảm thiểu cháy nổ, dưới đây là danh sách các mẫu pin thông
dụng và sử dụng nhiều các hãng cân điện tử.

❖ Thông số kỹ thuật

194


	Page 1

